	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Năm học 2017-2018

	
	MÔN: ĐỊA LÍ 9

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Phần tự luận: 5 điểm
Câu 1:  Hãy trình bày diện tích và giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh ? (1,5 điểm)

Câu 2: Trình bày những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta? (1,5 điểm)

Câu 3: Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển ngành nông nghiệp. (2,0 điểm).

Phần kĩ năng : 5 điểm
Câu 1: Dựa vào bảng số liệu diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng Sông Hồng và cả nước (2,0 điểm)
	
	Đồng bằng
sông Cửu Long


	Đồng bằng
Sông Hồng
	Cả nước

	Diện tích (nghìn ha)
	3834,8
	……%
	855,2
	……%
	7504,3
	…….%

	Sản lượng (triệu tấn)
	17,7
	……%
	4,8
	……%
	34,4
	…….%


a/ Hãy tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng so với cả nước.
b/ Nhận xét diện tích và sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. 
Câu 2: Dựa vào bảng số liệu sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước ( đơn vị: nghìn tấn) (3,0 điểm)
	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng Sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


a/ Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và  cả nước thời kì 1995 – 2002.

b/ Nhận xét sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước. 
----- HẾT -----
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Phần tự luận: 5 điểm

Câu 1:  Hãy trình bày diện tích và giới hạn của Thành phố Hồ Chí Minh ? (1,5 điểm)

* Diện tích:

- Diện tích: khoảng 2.000km2 (0,25 điểm)
- Ở phía Tây Nam của Đông Nam Bộ. (0,25 điểm)
     * Giới hạn:
· Phía Bắc và phía đông giáp Bình Dương, Đồng Nai và một phần Bà Rịa - Vũng Tàu. (0,5 điểm)
· Phía tây giáp Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. (0,25 điểm)
· Phía Nam giáp biển Đông. (0,25 điểm)
Câu 2: Trình bày những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta? (1,5 điểm)

· Bờ biển dài có nhiều vũng vịnh (0,25 điểm)

· Vùng biển rộng, nằm trong vùng nhiệt đới ẩm (0,25 điểm)

· Hải sản phong phú, các ngư trường đánh bắt lớn (0,25 điểm)

· Có nhiều cảnh quan đẹp. (0,25 điểm)

· Nằm trên đường hàng hải quốc tế nên giao thông đường thuận lợi. (0,25 điểm)

· Thềm lục địa có khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt…(0,25 điểm)

Câu 3: Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển ngành nông nghiệp. (2,0 điểm).

· Thuận lợi: 

· Đồng bằng rộng và địa hình bằng phẳng. (0,25 điểm)

· Đất phù sa chiềm diện tích lớn. (0,25 điểm)

· Sông ngòi dày đặc nhiều nước quanh năm nguồn sinh thuỷ tốt. (0,25 điểm)

· Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm. (0,25 điểm)

· Khó khăn:

· Khí hậu nóng ẩm dễ gây sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi. (0,5 điểm)

· Thời tiết diễn biến thất thường thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán…(0,5 điểm)

Phần kĩ năng : 5 điểm

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng Sông Hồng và cả nước (2,0 điểm)

a/ Hãy tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng so với cả nước (1,5 điểm)

	
	Đồng bằng

sông Cửu Long


	Đồng bằng

Sông Hồng
	Cả nước

	Diện tích (nghìn ha)
	3834,8
	51,1 %
	855,2
	11,4%
	7504,3
	100%

	Sản lượng (triệu tấn)
	17,7
	51,4%
	4,8
	14%
	34,4
	100%


Mỗi phép tính đúng điền vào chỗ trống được 0,25 điểm

b/ Nhận xét diện tích và sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. (0,5 điểm)

· Diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm trên 51% so với cả nước. (0,25 điểm)

· Đồng bằng song cửu Long là vùng trồng lúa trọng điểm của cả nước. (0,25 điểm)

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước ( đơn vị: nghìn tấn) (3,0 điểm)
	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng Sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


a/ Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và  cả nước thời kì 1995 – 2002. (2,0 điểm)

· Vẽ đúng (1,0 điểm)
· Vẽ đẹp (0,5 điểm)
· Có tên biểu đồ và chú thích (0,5 điểm)
(Thiếu một yếu tố trừ 0,25 điểm)
b/ Nhận xét sản lượng thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước. (1,0  điểm)

· Từ năm 1995-2002 sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước đều tăng: (0,25 điểm)
· + ĐBSCL tăng từ 819,2 nghìn tấn lên 1169,1 nghìn tấn. (0,25 điểm)

· + Cả nước tăng từ 1584,4 nghìn tấn lên 2647,4 nghìn tấn. (0,25 điểm)

· ĐBSCL có sản lượng thuỷ sản chiếm hơn 50% sản lượng thuỷ sản của cả nước. (0,25 điểm)

